TỈNH NINH THUẬN
DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	15
	2

	
	
	Xã KV II
	7
	15

	
	
	Xã KV III
	15
	56

	
	
	TOÀN TỈNH
	37
	73

	I
	HUYỆN THUẬN BẮC
	
	
	

	1
	
	Xã Công Hải
	I
	0

	2
	
	Xã Lợi Hải
	II
	2

	3
	
	Xã Bắc Sơn
	III
	3

	4
	
	Xã Phước Chiến
	III
	4

	5
	
	Xã Phước Kháng
	III
	5

	II
	HUYỆN NINH PHƯỚC
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Phước Dân
	I
	0

	2
	
	Xã An Hải
	I
	0

	3
	
	Xã Phước Hậu
	I
	0

	4
	
	Xã Phước Hữu
	I
	0

	5
	
	Xã Phước Sơn
	I
	0

	6
	
	Xã Phước Thuận
	I
	0

	7
	
	Xã Phước Vinh
	I
	0

	8
	
	Xã Phước Thái
	II
	1

	III
	HUYỆN BÁC ÁI
	
	
	

	1
	
	Xã Phước Bình
	III
	4

	2
	
	Xã Phước Chính
	III
	2

	3
	
	Xã Phước Đại
	III
	4

	4
	
	Xã Phước Hòa
	III
	1

	5
	
	Xã Phước Tân
	III
	3

	6
	
	Xã Phước Thắng
	III
	3

	7
	
	Xã Phước Thành
	III
	5

	8
	
	Xã Phước Tiến
	III
	5

	9
	
	Xã Phước Trung
	III
	2

	IV
	HUYỆN NINH SƠN
	
	
	

	1
	
	Xã Nhơn Sơn
	I
	2

	2
	
	Xã Lâm Sơn
	II
	5

	3
	
	Xã Lương Sơn
	II
	2

	4
	
	Xã Mỹ Sơn
	II
	2

	5
	
	Xã Quảng Sơn
	II
	1

	6
	
	Xã Hòa Sơn
	III
	6

	7
	
	Xã Ma Nới
	III
	6

	V
	HUYỆN THUẬN NAM
	
	
	

	1
	
	Xã Nhị Hà
	I
	0

	2
	
	Xã Phước Minh
	I
	0

	3
	
	Xã Phước Nam
	I
	0

	4
	
	Xã Phước Ninh
	I
	0

	5
	
	Xã Phước Hà
	III
	3

	VI
	HUYỆN NINH HẢI
	
	
	

	1
	
	Xã Xuân Hải
	I
	0

	2
	
	Xã Vĩnh Hải
	II
	2

	V
	THÀNH PHỐ PHAN RANG THÁP CHÀM
	
	

	1
	
	Xã Thành Hải
	I
	0


TỈNH NINH THUẬN
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN THUẬN BẮC
	
	
	

	
	
	Lợi Hải
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấn Đạt

	
	
	
	
	2 Suối Đá

	
	
	Bắc Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Bỉnh Nghĩa

	
	
	
	
	2 Xóm Bằng

	
	
	
	
	3 Xóm Bằng II

	
	
	Phước Chiến
	III
	

	
	
	
	
	1 Đầu Suối A

	
	
	
	
	2 Đầu Suối B

	
	
	
	
	3 Ma Trai

	
	
	
	
	4 Động Thông

	
	
	Phước Kháng
	III
	

	
	
	
	
	1 Đá Mài Trên

	
	
	
	
	2 Đá Mài Dưới

	
	
	
	
	3 Cầu Đá

	
	
	
	
	4 Đá Liệt

	
	
	
	
	5 Suối Le

	II
	HUYỆN NINH PHƯỚC
	
	
	

	
	
	Phước Thái
	II
	

	
	
	
	
	1 Tà Dương

	III
	HUYỆN BÁC ÁI
	
	
	

	
	
	Phước Bình
	III
	

	
	
	
	
	1 Bạc Rây 1

	
	
	
	
	2 Bạc Rây 2

	
	
	
	
	3 Bố Lang

	
	
	
	
	4 Hành Rạc 2

	
	
	Phước Chính
	III
	

	
	
	
	
	1 Suối Rớ

	
	
	
	
	2 Suối Khô

	
	
	Phước Đại
	III
	

	
	
	
	
	1 Tà Lú 2

	
	
	
	
	2 Tà Lú 3

	
	
	
	
	3 Ma Hoa

	
	
	
	
	4 Châu Đắc

	
	
	Phước Hòa
	III
	

	
	
	
	
	1 Tà Lọt

	
	
	Phước Tân
	III
	

	
	
	
	
	1 Đá Trắng

	
	
	
	
	2 Ma Ty

	
	
	
	
	3 Ma Lâm

	
	
	Phước Thắng
	III
	

	
	
	
	
	1 Chà Đung

	
	
	
	
	2 Ma Oai

	
	
	
	
	3 Ma Ty

	
	
	Phước Thành
	III
	

	
	
	
	
	1 Ma Nai

	
	
	
	
	2 Ma Dú

	
	
	
	
	3 Ma Rớ

	
	
	
	
	4 Suối Lỡ

	
	
	
	
	5 Đá Ba Cái

	
	
	Phước Tiến
	III
	

	
	
	
	
	1 Trà Co 1

	
	
	
	
	2 Trà Co 2

	
	
	
	
	3 Suối Đá

	
	
	
	
	4 Đá Bàn

	
	
	
	
	5 Suối Rua

	
	
	Phước Trung
	III
	

	
	
	
	
	1 Rã Giữa

	
	
	
	
	2 Tham Dú

	IV
	HUYỆN NINH SƠN
	
	
	

	
	
	Nhơn Sơn
	I
	

	
	
	
	
	1 Láng Ngựa

	
	
	
	
	2 Núi Ngỗng

	
	
	Lâm Sơn
	II
	

	
	
	
	
	1 Gòn 1

	
	
	
	
	2 Gòn 2

	
	
	
	
	3 Lập Lá

	
	
	
	
	4 Tầm Ngân 1

	
	
	
	
	5 Tầm Ngân 2

	
	
	Lương Sơn
	II
	

	
	
	
	
	1 Trà Giang 2

	
	
	
	
	2 Trà Giang 4

	
	
	Mỹ Sơn
	II
	

	
	
	
	
	1 Mỹ Hiệp

	
	
	
	
	2 Nha Húi

	
	
	Quảng Sơn
	II
	

	
	
	
	
	1 Lương Giang

	
	
	Hòa Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Tân Bình

	
	
	
	
	2 Tân Định

	
	
	
	
	3 Tân Hiệp

	
	
	
	
	4 Tân Hòa

	
	
	
	
	5 Tân Lập

	
	
	
	
	6 Tân Tiến

	
	
	Ma Nới
	III
	

	
	
	
	
	1 Do

	
	
	
	
	2 Gia Hoa

	
	
	
	
	3 Gia Rót

	
	
	
	
	4 Hà Dài

	
	
	
	
	5 Tà Nôi

	
	
	
	
	6 Ú

	V
	HUYỆN THUẬN NAM
	
	
	

	
	
	Phước Hà
	III
	

	
	
	
	
	1 Giá

	
	
	
	
	2 Tân Hà

	
	
	
	
	3 Trà Nô

	VI
	HUYỆN NINH HẢI
	
	
	

	
	
	Vĩnh Hải
	II
	

	
	
	
	
	1 Cầu Gẫy

	
	
	
	
	2 Đá Hang


